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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

3

2019 - 2020

2 Lần thi:Toán rời rạc

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:
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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

28/11/1998AnhLê Tuấn30011604901

HP15/02/1998ChâuHồ Ngọc30011603502

HP16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806053

16/05/1998ChươngNguyễn Phạm Huy30011803994

HP01/02/1999ĐăngNguyễn Ngọc30011803865

14/01/2000ĐạtNguyễn Thành30011805846

04/10/2000ĐạtTrần Quốc Tiến30011805967

27/12/2000DinhĐặng Đức30011802248

24/04/2000DươngCao Thái30011803709

10/02/2000DươngThái Nam300118028210

05/02/1997DuyNguyễn Tấn300115026011

28/02/2000DuyNguyễn Thanh300118022012

20/05/1999DuyTrương Tường300118072113

29/09/1996HảiTrần Thanh300118077114

HP01/01/1994HoàngNguyễn300118000915

22/04/1999HươngLý Thiên300118035916

31/12/2000HuyVõ Gia300118025217

23/12/1997KhiêmTrần Đình301119050918

09/03/1998KỳTrần Văn Quốc300118046619

HP26/09/2000LâmTống Tùng300118024420

21/10/2000LộcTrần Hữu300118015821

27/09/2000LươngTrần Gia300118073322

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024523

19/07/1998MikePhạm Nguyễn300116027224

19/11/2000NamLê Hoài300118071525

12/09/1995NghĩaLê Quốc300119001126

HP28/11/2000NghĩaNguyễn Trọng300118064527

26/02/1997NhựtVõ Minh300115015128

07/02/2000PhiPhạm Mạnh300118056829

29/04/1998PhongLưu Tấn300116012330

HP21/11/1999QuânNguyễn Yêm300118003231
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

13/09/1997QuânVõ Minh300118010632

18/05/1997QuỳnhNguyễn Văn300117027233

19/03/1997TàiNguyễn Hữu300118000634

01/04/2000TâyPhan Minh300118016735

HP23/09/1997ThôngVăn Minh300119064736

10/12/1999ThuLê Thị Hồng300317031137

05/06/1999ToànLê Long300217033538

06/09/1999TrâmVõ Thị Kim300118077239

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056240

13/09/2000TrọngLê Đức300118069341

20/03/1996TrọngNguyễn Văn300118001242

17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021843

16/12/1995TuấnHà Văn300119001844

15/09/2000TuấnLâm Anh300118061045

09/09/1996TùngBùi Nguyễn Thanh300118038046

03/11/1999TùngLê Thanh300918069747

HP31/10/2000VinhTrần Thanh300118031248

28/12/2000VươngNguyễn Văn300118076349

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

49

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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